DANH SÁCH BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ GPMB DỰ ÁN: CẢI TẠO, NÂNG CẤP QUỐC LỘ 279 ĐOẠN TRÁNH NGẬP BẾN PHÀ PÁ UÔN, XÃ CHIỀNG ƠN, XÃ MƯỜNG GIÀNG, HUYỆN QUỲNH NHAI
(Kèm theo Quyết định số 3248/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2006 
của UBND tỉnh Sơn La)

	Số TT
	Họ và tên
	Tổng cộng
	Đất đai
	Nhà cửa VKT
	Cây cối hoa màu

	
	Tổng giá trị bồi thường
	588.429
	480.359
	2.400
	94.133

	I
	Giá trị bồi thường
	576.892
	480.359
	2.400
	94.133

	A
	Xã Chiềng Ơn
	563.056
	475.167
	2.400
	85.488

	a
	Bản Pá Uôn
	250.906
	201.410
	-
	49.496

	1
	Lường Văn Ban
	1.506
	1.206
	-
	300

	2
	Hò Văn Phó
	22.354
	17.139
	-
	5.216

	3
	Hoàng Thị Yểng
	9.869
	8.569
	-
	1.300

	4
	Điêu Thị Bông
	590
	221
	-
	369

	5
	Hò Văn Khổ
	393
	131
	-
	262

	6
	Hò Thị Thanh
	15.286
	12.027
	-
	3.259

	7
	Lò Văn So
	19.378
	15.617
	-
	3.762

	8
	Lường Văn Biện
	15.845
	12.964
	-
	2.881

	9
	Bạc Cầm Minh
	1.019
	382
	-
	637

	10
	La Văn Khủm
	7.089
	5.671
	-
	1.418

	11
	La Văn Thanh
	2.768
	835
	-
	1.933

	12
	La Văn Món
	9.633
	7.706
	-
	1.927

	13
	Vì Văn Lượng
	4.484
	3.587
	-
	897

	14
	La Văn Tế
	2.520
	945
	-
	1.575

	15
	Lù Văn Lún
	17.074
	14.066
	-
	2.008

	16
	Hò Văn Đại
	460
	172
	-
	287

	17
	Lù Văn Nhại
	3.599
	3.599
	-
	-

	18
	Hoàng Văn Uý
	14.110
	11.219
	-
	2.891

	19
	Hoàng Văn Đanh
	12.257
	9.806
	-
	2.451

	20
	Hò Văn Thu
	366
	137
	-
	229

	21
	Lò Văn Quý
	8.198
	6.558
	-
	1.640

	22
	Phạm Văn Lưu
	562
	562
	-
	-

	23
	Hoàng Thị Chăm
	7.001
	6.085
	-
	916

	24
	Bạc Cầm Tía
	7.036
	6.183
	-
	853

	25
	Ngần Văn Đỉnh
	1.019
	382
	-
	637

	26
	Hoàng Văn Tựn
	14.763
	13.079
	-
	1.684

	27
	La Văn Hội
	3.753
	2.932
	-
	821

	28
	Hò Văn Hả
	3.373
	2.698
	-
	675

	29
	Lù Văn An
	3.806
	3.806
	-
	-

	30
	Tòng Thị Khỏ
	5.346
	5.346
	-
	-

	31
	La Văn Sâư
	1.508
	566
	-
	943

	32
	Hò Văn Toản
	1.321
	495
	-
	826

	33
	Lường Văn Viến
	5.171
	4.233
	-
	938

	34
	Hoàng Văn Ơn
	2.436
	1.949
	-
	487

	35
	Tần Văn Nớ
	25.016
	20.537
	-
	4.480

	b
	Bản Hát Lay
	25.953
	25.953
	-
	-

	36
	Lò Văn Đoàn
	9.328
	9.328
	-
	-

	37
	Hoàng Văn Cao
	3.655
	3.655
	-
	-

	38
	Lò Văn Hốc
	8.782
	8.782
	-
	-

	39
	Lò Thị Thanh (Ó)
	1.584
	1.584
	-
	-

	40
	Lò Văn Pản (Tem)
	2.604
	2.604
	-
	-

	c
	Bản Hát Củ
	76.491
	64.375
	-
	12.116

	41
	Lò Văn Hoà
	1.378
	1.102
	-
	276

	42
	Lò Văn Đoàn
	4.879
	4.304
	-
	576

	43
	Hoàng Văn Đăm
	1.719
	1.375
	-
	344

	44
	Lò Văn Chiến
	1.950
	1.560
	-
	390

	45
	Lò Văn Pánh
	1.486
	1.189
	-
	297

	46
	Hoàng Văn Sam
	6.675
	5.340
	-
	1.335

	47
	Hoàng Văn Pâng
	4.805
	3.844
	-
	961

	48
	Lò Văn Ón
	2.504
	2.003
	-
	501

	49
	Lò Văn Chinh
	2.016
	1.613
	-
	403

	50
	Lò Văn Khẹo
	4.515
	3.612
	-
	903

	51
	Lò Văn Tiến
	4.641
	3.713
	-
	928

	52
	Hoàng Văn Láo
	6.280
	4.952
	-
	1.328

	53
	Lò Văn Hợp
	6.811
	6.050
	-
	761

	54
	Hoàng Văn Hinh
	4.391
	3.553
	-
	838

	55
	Lò Văn Thân
	12.354
	11.214
	-
	1.140

	56
	Lò Văn Phanh
	10.089
	8.951
	-
	1.138

	d
	Bản Hát Lếch
	113.262
	101.841
	2.400
	9.021

	57
	Hoàng Văn Phanh
	5.939
	4.566
	-
	1.373

	58
	Hoàng Văn Đôi (A)
	6.681
	6.681
	-
	-

	59
	Hoàng Văn Ngoại
	157
	157
	-
	-

	60
	Hoàng Văn Lả
	5.643
	1.639
	-
	4.004

	61
	Lò Văn Chung
	845
	169
	-
	676

	62
	Lò Văn Phớ (B)
	2.566
	2.566
	-
	-

	63
	Lò Văn Đôi (C)
	932
	932
	-
	-

	64
	Hoàng Văn Khỏ
	934
	934
	-
	-

	65
	Lò Văn Phớ (A)
	6.750
	6.750
	-
	-

	66
	Hoàng Văn Lánh
	8.087
	8.087
	-
	-

	67
	Lò Văn Póc
	11.132
	9.932
	1.200
	-

	68
	Lò Thị Hạc
	470
	470
	-
	-

	69
	Hoàng Văn Hao
	5.323
	4.661
	-
	663

	70
	Lò Văn Chái
	6.277
	6.277
	-
	-

	71
	Hoàng Văn Ơn
	4.032
	2.832
	1.200
	-

	72
	Hoàng Văn Xanh
	3.537
	1.979
	-
	1.558

	73
	Hoàng Văn Hặc
	568
	568
	-
	-

	74
	Hoàng Văn Số
	8.442
	8.442
	-
	-

	75
	Hoàng Văn Lín
	642
	642
	-
	-

	76
	Hoàng Văn Toán
	1.357
	1.357
	-
	-

	77
	Hoàng Văn Đôi (B)
	917
	892
	-
	25

	78
	Lò Thị Phanh
	6.371
	6.371
	-
	-

	79
	Hoàng Văn Chiêng
	1.052
	329
	-
	723

	80
	Hoàng Văn Song
	261
	261
	-
	-

	81
	Hoàng Văn Chung
	695
	695
	-
	-

	82
	Hoàng Văn Hốc
	8.642
	8.642
	-
	-

	83
	Hoàng Văn Ngoan
	15.020
	15.020
	-
	-

	e
	Bản Nậm Uôn
	1.650
	330
	-
	1.320

	84
	Lò Văn Lô
	1.650
	330
	-
	1.320

	g
	Bản Coỏng Ái
	94.794
	81.259
	-
	16.535

	85
	Lò Thi Hậu
	1.003
	376
	-
	627

	86
	Lò Văn Cứn
	4.403
	3.962
	-
	441

	87
	Lò Văn Đôi
	5.730
	4.954
	-
	776

	88
	Lò Văn Đải
	7.092
	6.582
	-
	510

	89
	Lò Thị Thích
	8.698
	7.900
	-
	798

	90
	Lò Văn Sỹ
	18.594
	16.532
	-
	2.062

	91
	Lò Văn Sương
	5.935
	5.469
	-
	466

	92
	Lò Văn Ruốt
	15.572
	12.879
	-
	2.693

	93
	Lò Văn Hao
	3.783
	3.026
	-
	757

	94
	Lò Văn Chiến
	4.770
	3.816
	-
	954

	95
	Lò Văn Phong
	5.605
	4.484
	-
	1.121

	96
	Hoàng Văn Cơ
	4.200
	3.422
	-
	778

	97
	Lò Văn Bóng
	6.586
	5.546
	-
	1.040

	98
	Lò Văn Oan
	2.611
	2.100
	-
	511

	99
	Lò Văn Lún
	214
	210
	-
	4

	B
	Xã Mường Giàng
	13.836
	5.192
	-
	8.644

	h
	Bản Hua Tát
	6.566
	2.153
	-
	4.413

	100
	Là Văn Bảo
	565
	255
	
	310

	101
	Là Văn Lên
	130
	49
	
	81

	102
	Lò Thị Ngắm
	213
	47
	
	166

	103
	Lò Văn Lăm
	138
	29
	
	109

	104
	Lò Văn Chấm
	370
	194
	
	176

	105
	Lò Văn Chảng
	693
	373
	
	320

	106
	Là Văn Tói
	431
	139
	
	292

	107
	Lò Văn Inh
	310
	22
	
	289

	108
	Vì Văn Luân
	409
	149
	
	260

	109
	Tòng Văn Phan
	151
	24
	
	128

	110
	Lò Văn Pỏm
	286
	96
	
	191

	111
	Lù Văn Tưởng
	1.767
	487
	
	1.280

	112
	Lò Văn Biến
	257
	66
	
	191

	113
	Vì Văn Dong
	405
	149
	
	257

	114
	Lò Văn Ép
	188
	17
	
	172

	115
	Lù Văn Tiểng
	254
	59
	
	196

	i
	Bản Phiêng Lâu
	2.865
	1.397
	-
	1.468

	116
	Tòng Văn Tứm
	229
	63
	-
	166

	117
	Lù Văn Dũng
	864
	438
	-
	426

	118
	Quàng Văn Sọ
	1.224
	687
	-
	537

	119
	Tồng Văn Phại
	548
	209
	-
	339

	k
	Bản Co Trai
	3.440
	1.028
	-
	2.411

	120
	Lày Văn Tâm
	227
	48
	-
	179

	121
	Tòng Văn Ngon
	364
	114
	-
	250

	122
	Lường Văn Nhơ
	841
	222
	-
	619

	123
	Tòng Văn Nhớ
	1.222
	511
	-
	711

	124
	Lày Văn Lả
	542
	92
	-
	450

	125
	Ngần Văn Muôn
	245
	43
	-
	203

	l
	Bản Co Sản
	966
	614
	-
	352

	126
	Cầm Văn Rét
	966
	614
	-
	352

	II
	Chi phí tổ chức thực hiện BT GPMB
	11.537
	
	
	


